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      TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2014
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG DO TẬP ĐOÀN MITSUBISHI 
TÀI TRỢ NĂM HỌC 2013 – 2014
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	KHOA
	Số điện thoại, email

	1
	Vũ Văn Tựu
	DH10NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01682850926

Email: 10113191@st.hcmuaf.edu.vn

	2
	Nguyễn Thị Thu Ni
	DH10NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01269780200

Email: 10113002@st.hcmuaf.edu.vn

	3
	Trần Văn Bình
	DH10NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0985648118

Email: 10113012@st.hcmuaf.edu.vn

	4
	Đỗ Thị Ngọc Hiền
	DH10NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0972854075

Email: 10113043@st.hcmuaf.edu.vn

	5
	Đinh Tấn Thừa
	DH10NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0972844859

Email: 10113161@st.hcmuaf.edu.vn

	6
	Hoàng Thị Trúc Chi
	DH10BV
	NÔNG HỌC
	Sđt:01649517749

Email: 10145015@st.hcmuaf.edu.vn

	7
	Nguyễn Phát Huy
	DH10BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0987909475

Email: 10145055@st.hcmuaf.edu.vn

	8
	Nông Thị Thoại
	DH10BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01642319289

Email: 10145132@st.hcmuaf.edu.vn

	9
	Đỗ Tiến Đạt
	DH10BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01655966686

Email: 10145032@st.hcmuaf.edu.vn

	10
	Trần Thị Mỹ Chi
	DH10BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01682509649

Email: 10145041@st.hcmuaf.edu.vn

	11
	Nguyễn Huỳnh Nhật Dương
	DH11NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01649691819

Email: 11113084@st.hcmuaf.edu.vn

	12
	Nguyễn Thị Vũ Thúy
	DH11NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01695240225

Email: vuthuy0393@gmail.com

	13
	Ninh Quốc Vương
	DH11NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01674442500

Email: 11113297@st.hcmuaf.edu.vn

	14
	Đoàn Văn Tấn
	DH11BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01665019550

Email: 11145035@st.hcmuaf.edu.vn

	15
	Nguyễn Văn Phước
	DH11BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0963208091

Email: 11145134@st.hcmuaf.edu.vn

	16
	Nguyễn Văn Đại
	DH11BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01692039668

Email:11145064 @st.hcmuaf.edu.vn

	17
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	DH12NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01658562577

Email: 12113092@st.hcmuaf.edu.vn

	18
	Trần Văn Cường
	DH12NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0963212360

Email: 12113106@st.hcmuaf.edu.vn

	19
	Đinh Thị Thanh
	DH12NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01697020494

Email: 12113251@st.hcmuaf.edu.vn

	20
	Vũ Thị Thanh Tuyền
	DH12BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0963237784

Email: 12145073@st.hcmuaf.edu.vn

	21
	Nguyễn Anh Khoa
	DH12BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01672683871

Email: 12145127@st.hcmuaf.edu.vn

	22
	Nguyễn Phước Anh
	DH13NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0964777443

Email: 13113007@st.hcmuaf.edu.vn

	23
	Huỳnh Thị Ngọc Yến
	DH13NH
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0972922831

Email: 13113275@st.hcmuaf.edu.vn

	24
	Dương Thị Mỹ Xuyên
	DH13BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 0988293483

Email: 13145241@st.hcmuaf.edu.vn

	25
	Võ Văn Hiệp
	DH13BV
	NÔNG HỌC
	Sđt: 01882119222

Email: 13145060@st.hcmuaf.edu.vn

	26
	Huỳnh Văn Linh
	DH10NT
	THỦY SẢN
	0972864901,

Email: 10116067@st.hcmuaf.edu.vn

	27
	Lê Thanh Tân
	DH10KS
	THỦY SẢN
	0972006753,

Email: 10171045@st.hcmuaf.edu.vn



	28
	Ngô Mỹ Triết
	DH10KS
	THỦY SẢN
	01665975185,

Email: 10171059@st.hcmuaf.edu.vn

	29
	Hồ Văn Phú
	DH10NY
	THỦY SẢN
	0989396604,

Email: 10141010@st.hcmuaf.edu.vn

	30
	Nguyễn Lê Huyền
	DH10CT
	THỦY SẢN
	0973128510,

Email: 10117073@st.hcmuaf.edu.vn

	31
	Nguyễn Vũ Kha
	DH11CT
	THỦY SẢN
	0985517528,
Email: 11117128@st.hcmuaf.edu.vn



	32
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	DH11CT
	THỦY SẢN
	01636657698,

Email: 11117057@st.hcmuaf.edu.vn

	33


	Bùi Văn Phố
	DH11NT


	THỦY SẢN
	01695952062,

Email: 11116114@st.hcmuaf.edu.vn

	34
	Lâm Phong Phú
	DH11NT
	THỦY SẢN
	0944474842,

Email: 11116007@st.hcmuaf.edu.vn

	35
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	CD11CS
	THỦY SẢN
	01678984964,

Email: 11336022@st.hcmuaf.edu.vn

	36
	Nguyễn Văn Nhựt
	DH11KS
	THỦY SẢN
	01222642636,

Email: 11171108@st.hcmuaf.edu.vn

	37
	Mai Hồng Nhung
	DH11KS
	THỦY SẢN
	01694424352,

Email: 11171058@st.hcmuaf.edu.vn

	38
	Trần Đăng Khoa
	DH11NY
	THỦY SẢN
	0966775210,

Email: 11141075@st.hcmuaf.edu.vn

	39
	Đào Ngọc Thạch
	LT12NT
	THỦY SẢN
	0986846640,

Email: 12416030@st.hcmuaf.edu.vn

	40
	Lê Minh Hạnh
	DH12CT
	THỦY SẢN
	0982659663,

Email: 12117048@st.hcmuaf.edu.vn

	41
	Nguyễn Thị Xoan
	DH12CT
	THỦY SẢN
	0977943043,

Email: 12117021@st.hcmuaf.edu.vn

	42
	Lâm Văn Hó
	DH12NT
	THỦY SẢN
	0989682638,

Email: 12116022@st.hcmuaf.edu.vn

	43
	Lê Thị Xuân
	DH12NY
	THỦY SẢN
	01659724831,

Email: 12116018@st.hcmuaf.edu.vn

	44
	Thái Thị Thắm
	DH13NY
	THỦY SẢN
	01635906541,

Email: 13116649@st.hcmuaf.edu.vn

	45
	Mai Thị Bích Duyên
	DH13NY
	THỦY SẢN
	01642882590,

Email: 13116343@st.hcmuaf.edu.vn

	46
	Dưu Thị Ngọc Hà
	DH13KS
	THỦY SẢN
	01226512823,

Email: 13116372@st.hcmuaf.edu.vn

	47
	Võ Thị Mai
	DH13KS
	THỦY SẢN
	01675768938,

Email: 13116938@st.hcmuaf.edu.vn

	48
	Nguyễn Thị Ngọc Huệ
	DH13NT
	THỦY SẢN
	01674366350,

Email: 13116413@st.hcmuaf.edu.vn

	49
	Trần Duy Kha
	DH13NT
	THỦY SẢN
	01699001968,

Email: 13116088@st.hcmuaf.edu.vn

	50
	Nguyễn Thị Nguyệt
	DH13CT
	THỦY SẢN
	01658691761,

Email: 13117096@st.hcmuaf.edu.vn


HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

